Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến ở Việt Nam là: bệnh lậu, giang mai, HIV/AIDS
I. BỆNH LẬU
1. Nguyên nhân
Do 1 loại vi khuẩn hình hạt cà phê thường xếp thành từng cặp nên gọi là song cầu khuẩn.
- Đặc điểm của song cầu khuẩn:
+ Khu trú trong các tế bào niêm mạch của đường sinh dục
+ Dễ chết ở nhiệt độ trên 400C, nơi khô ráo
+ Khó tồn tại lâu ngoài tự nhiên, nhưng sống được nhiều năm trong cơ thể người bệnh
2. Triệu chứng
- Ở nam:
+ Đái buốt, tiểu tiện có máu lẫn mủ do viêm niệu đạo cấp tính.
+ Bệnh có thể tiến triển sâu vào bên trong
 Ở nữ:
+ Khó phát hiện, khi phát hiện bệnh đã khá nặng, ăn sâu vào ống dẫn trứng
3. Tác hại (hậu quả)
- Gây vô sinh do: hẹp đường dẫn tinh vì sau khi viêm để lại sẹo trên đường đi của tinh trùng, tắc ống dẫn trứng.
- Con sinh ra có thể bị mù lòa do nhiễm khuẩn khi qua âm đạo.
- Có nguy cơ chửa ngoài dạ con: bào thai làm tổ trong ống dẫn trứng thay vì làm tổ trong tử cung.
4. Con đường lây truyền
- Qua quan hệ tình dục
- Truyền từ mẹ sang con
- Lây qua vết thương hở
5. Biện pháp
Đảm bảo quan hệ tình dục an toàn
- Không quan hệ tình dục bừa bãi …
- Sử dụng bao cao su khi quan hệ
- Tránh quan hệ tình dục với người bị bệnh
- Phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời
- Vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ bằng các dung dịch vệ sinh
II. BỆNH GIANG MAI
1. Nguyên nhân
- Do xoắn khuẩn gây ra.
- Đặc điểm:
+ Sống thuận lợi ở nhiệt độ thấp, độ ẩm cao.
+ Dễ chết do các chất diệt khuẩn, nơi khô ráo và nhiệt độ cao.
2. Triệu chứng
- Xuất hiện các vết loét nông, cứng có bờ viền, không đau, không có mủ, không đóng vảy (săng), sau biến mất (giai đoạn I).
- Nhiễm trùng vào máu tạo nên những chấm đỏ như phát ban nhưng không ngứa (giai đoạn II)
- Bệnh nặng có thể gây sang chấn thần kinh (giai đoạn III)
3. Tác hại
- Tổn thương các phủ tạng (tim, gan, thận và hệ thần kinh)
- Con sinh ra có thể mang khuyết tật hoặc dị dạng bẩm sinh
4. Con đường truyền bệnh
- Qua quan hệ tình dục là chủ yếu
- Qua truyền máu
- Qua các vết xây xát trên cơ thể
- Qua nhau thai từ mẹ sang con
5. Biện pháp phòng chống
- Tránh quan hệ tình dục với người bị bệnh
- Đảm bảo an toàn khi truyền máu (kiểm tra máu trước khi truyền)
- Khi bị thương, xây xát chân cần cẩn thận khi tiếp xúc với môi trường gây bệnh

Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

I. KHÁI QUÁT AIDS/HIV
1. Khái niệm
- AIDS là từ viết tắt của thuật ngữ quốc tế:
· A (Acquired): mắc phải
· I (Immuno): miễn dịch
· D (Deficiency): suy giảm
· S (Syndromic): hội chứng
- AIDS: là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
- Nguyên nhân gây bệnh AIDS là do 1 loại virut gây suy giảm miễn dịch ở người gọi tắt là HIV.
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2. Con đường xâm nhập của virut HIV
- Qua quan hệ tình dục
- Qua truyền máu
- Từ mẹ sang con trong lúc sinh
- Qua tiêm chích ma túy
3. Quá trình gây bệnh
- Khi virut HIV xâm nhập vào cơ thể, chúng tấn công tế bào limpho T trong hệ miễn dịch (tế bào có khả năng phá hủy các tế bào đã bị nhiễm vi khuẩn, virut để bảo vệ cơ thể) và phá hủy dần hệ thống miễn dịch → cơ thể mất khả năng chống chọi lại bệnh tật.
- Người bệnh bị AIDS có thể chết vì những bệnh thông thường mà bình thường mà cơ thể hoàn toàn có khả năng chống lại.
- Những bệnh mắc phải khi người bệnh bị AIDS gọi là bệnh cơ hội. (Khi cơ thể không có khả năng chống lại bệnh đó)
- Các giai đoạn của bệnh AIDS:
+ Giai đoạn sơ nhiễm: biểu hiện bệnh chưa rõ, có thể sốt nhẹ (kéo dài 2 tuần – 3 tháng)
+ Giai đoạn không triệu chứng: một số trường hợp có thể sốt, ỉa chảy không rõ nguyên nhân… Số lượng tế bào limpho T giảm dần (kéo dài 1 – 10 năm).
+ Giai đoạn biểu hiện bệnh: xuất hiện 1 số triệu chứng của bệnh như: viêm niêm mạc thực quản, phế quản, phổi … viêm não, ung thư da, máu, người bệnh sút cân nhanh chóng. Sau đó virut tiếp tục tấn công các tế bào thần kinh, cơ … kết quả là cơ thể sẽ chết.
II. ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI
- Sau khi người bệnh bị nhiễm virut HIV hệ thống miễn dịch của người bệnh bị suy giảm nghiêm trọng một số loại bệnh truyền nhiễm cơ hội như: lao, phổi, ỉa chảy, ung thư … làm cho người bệnh kiệt sức dần đến chết.
- Cho tới nay khoa học vẫn chưa nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc trị nào đối với HIV/AIDS chỉ mới có một số loại có khả năng hạn chế tốc độ phát triển của chúng nhưng giá thành rất cao.
- Cái chết đối với người bị bệnh HIV/AIDS là không tránh khỏi. AIDS gây tử vong cao: 90% số người mắc bệnh chết sau 5 – 10 năm.
* AIDS là thảm họa của loài người vì:
· Lây lan nhanh, rộng
· Tỷ lệ tử vong cao
· Không có thuốc đặc trị, không có vacxin phòng ngừa
· Làm ảnh hưởng đến nhiều linh vực khác như: kinh tế, xã hội, gia đình…
III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM HIV/AIDS
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